
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 3568/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 9 năm 2021 

  
            Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Nam Định,  

    Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Long. 

          

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 20 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 24/9/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế các địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 3568/SYT-NVY ngày  24/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên hệ 

Thời gian cách 

ly 
Kết quả  

xét nghiệm 

(3 lần ) 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện  

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Võ Văn Khoa Nam 1978 225020684 0984349413 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

20h00 

25/9/2021 
Phương Sơn TP Nha Trang Khánh Hòa 

2 Vũ Thị Phượng Nũ 1986 3618600394 982992585 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

03h30 

25/9/2021 
Yên Chính Ý Yên Nam Định 

3 Vũ Văn Hiến Nam 1985 36085009512 982992585 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

03h30 

25/9/2021 
Yên Chính Ý Yên Nam Định 

4 Vũ Đức Bình Nam 2019 7375640 0982992585 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

03h30 

25/9/2021 
Yên Chính Ý Yên Nam Định 

5 Hồ Thị Lan Nữ 1991 186887790 0399554235 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

23h30 

24/9/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

6 Cao Thị Nhung Nữ 1982 186595147 0354654339 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

23h30 

24/9/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

7 Võ Thị Hằng Nữ 1993 187156800 0355386459 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

23h30 

24/9/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

8 Vũ Lương Nam 1976 186833056 0368268393 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

23h30 

24/9/2021 
Diễn Đoài Diễn Châu Nghệ An 

9 Phạm Văn Cộng Nam 1986 186468506 0977001667 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

23h30 

24/9/2021 
Diễn Đoài Diễn Châu Nghệ An 

10 Hồ Thanh Hải Nam 1989 186973312 987333567 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

23h30 

24/9/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

11 Hồ Văn Luận Nam 1976 182125717 377622654 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

23h30 

24/9/2021 
Diễn Tháp Diễn Châu Nghệ An 

12 Nguyễn Văn Linh Nam 2000 187738853 373500954 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

23h30 

24/9/2021 
Diễn Xuân Diễn Châu Nghệ An 

13 Đặng Văn Quế Nam 1967 9994431 6668474975 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

23h30 

24/9/2021 
Khánh Sơn Nam Đàn Nghệ An 

14 Trần Ngọc Anh Nam 1987 186751118 974842705 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

01h30 

25/9/2021 
Nghĩa Thái Tân Kỳ Nghệ An 

15 Trần Thị Hoa Nữ 1994 2416079 0945569085 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

23h40 

24/9/2021 
Phúc Thành Yên Thành Nghệ An 

16 Nguyễn Bá Thu Nam 1969 C8762211 0386003014 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

23h30 

24/9/2021 
Nhân Thành Yên Thành Nghệ An 



17 Phùng Đình Hậu Nam 1982 C8269052 0396369817 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

23h30 

24/9/2021 
Phú Thành Yên Thành Nghệ An 

18 Lê Thị Lý Nữ 1984 8642658 0963530243 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

23h00 

24/9/2021 
Gia Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

19 Nguyễn Ngọc Phán Nam 1972 2109284 0379601675 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

02h30 

25/9/2021 
Đông Thành Đông Sơn Thanh Hóa 

20 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 1995 331764524 0355491719 10/9 24/9 Âm tính Xe khách 
20h00 

24/9/2021 

06h00 

26/9/2021 
Phú Thành Trà Ôn Vĩnh Long 

 
 

Danh sách này có 20 người./. 
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